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STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Điểm giữa k ì

1 13132095 Lê Tuấn Anh DH13SP 3
2 13132097 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh DH13SP 7
3 14115285 Nguyễn Phúc Bảo DH14GN 3
4 13149621 Hà Thị Kim Chi DH13QMGL v
5 14149016 Mạc Thị Kim Chi DH14QM 8
6 14131016 Vy Th ị Ngọc Diệp DH14CH 3
7 14131019 Đoàn Đình Duy DH14TK 2
8 11114070 Hồ Nguyễn Thái Duy DH11LN v
9 13127037 Nguyễn Minh Duy DH13MT 6

10 14149030 Thân Anh Duy DH14QM 8

1D 2D 3A 4A 5A 6D 7B 8D 9B 10C

Điểm thi giữa kì học kì III - Năm học 2015-2016
Môn: Hóa Đại Cương

Nhóm 02
Lưu ý : SV có thắc mắc về điểm số, liên hệ email: nvhien@hcmuaf.edu.vn

Đáp án
1A 2D 3C 4A 5A 6C 7C 8B 9B 10A

10 14149030 Thân Anh Duy DH14QM 8
11 14132130 Hồ Thị Ph ương Duyên DH14SP 8
12 14114356 Lâm Hồng Đào DH14GB 7
13 11112084 Nguyễn Ngọc Hải Đăng DH11TY v
14 13149086 Trần Quốc Định DH13QM 6
15 12131027 Đoàn Thành Đồng DH12CH 5
16 14131036 Đặng Tấn Đức DH14CH 3
17 14131053 Trương Ti ểu Hậu DH14TK 4
18 14115032 Nguyễn Minh Hiền DH14GN 2
19 14115312 Lê Văn Hiệp DH14GN 1
20 13111226 Nguyễn Lê Trung Hiệu DH13CN 1
21 13127350 Nguyễn Công Hoàng DH13MT 4
22 13116061 Phạm Huy Hoàng DH13NY 3
23 14115041 Trương Văn Hoàng DH14GN 3
24 14115044 Nguyễn Thị Thanh Hồng DH14GN 4
25 14115045 Phạm Hồng Huệ DH14GN 6
26 13115232 Cáp Hữu Hùng DH13CB 5
27 13132201 Đỗ Viết Hùng DH13SP 8
28 14115320 Phạm Hoài Khánh Huyền DH14GB 7
29 13115052 Nguyễn Phạm Phú Hữu DH13CB 1
30 13127102 Hoàng Duy Khánh DH13MT 1
31 13116104 Quang Anh Kiệt DH13NY 4
32 14114225 Lê Thanh Kiều DH14LN 1



33 14131077 Nguyễn Thị Xuân Lan DH14CH 5
34 14149082 Lê Dương Tùng Lâm DH14QM 1
35 13149199 Ngô Gia Lâm DH13QM 3
36 14114229 Nguyễn Văn Lâm DH14CB 3
37 14116355 Dương Thị Ngọc Liên DH14KS 5
38 14149083 Lê Hoài Linh DH14QM 6
39 12139010 Nguyễn Lê Khánh Linh DH12HH 6
40 14131089 Trịnh Thị Linh DH14TK 5
41 14114396 Nguyễn Thành Long DH14CB 8
42 14115334 Nguyễn Thành Long DH14GN 3
43 14115066 Nguyễn Ngọc Lợi DH14GN 4
44 13114090 Lê Nguyễn Thành Luân DH13LN 3
45 14115067 Nguyễn Hữu Luân DH14GN 6
46 13115071 Dương Công Minh DH13CB 4
47 13112163 Nguyễn Châu Minh DH13TY v
48 13131385 Nguyễn Hoàng Minh DH13CH 3
49 14115076 Trần My My DH14CB 4
50 13127146 Nguyễn Hoài Nam DH13MT 5
51 14131106 Nguyễn Thị Th ùy Nga DH14TK 6
52 13131406 Vũ Hằng Nga DH13CH 252 13131406 Vũ Hằng Nga DH13CH 2
53 14115081 Phan Th ị Kim Ngân DH14GB 7
54 13154039 Nguyễn Văn Nghĩa DH13OT 3
55 14132195 Võ Th ị Mỹ Ngọc DH14SP 8
56 14131122 Trương Quỳnh Nhi DH14TK 3
57 13149293 Nguyễn Thị Kiều Oanh DH13QM 2
58 13154157 Lê Hồng Phong DH13OT 4
59 13115329 Ngô Th ị Minh Phúc DH13CB 8
60 13154044 Nguyễn Thành Phúc DH13OT 3
61 14131135 Đặng Thị Kim Phụng DH14CH 3
62 13132464 Hồ Thị Phương DH13SP 2
63 14115097 Bùi Văn Quốc DH14GN 7
64 13131493 Huỳnh Tấn Quyền DH13CH 4
65 13149605 Chu Văn Quyết DH13QM 2
66 14114380 Lý Văn Sánh DH14LN 5
67 14163233 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH14ES 4
68 14114399 Võ Nguyễn Huy Tâm DH14GN 4
69 14115372 Nguyễn Văn Thạch DH14GN 6
70 12116120 Lưu ý Thanh DH12KS v
71 14131161 Trần Thị Thảo DH14CH 3
72 14115373 Nguyễn Đức Thắng DH14GB 7
73 14111168 Nguyễn Hữu Thắng DH14CN 2
74 13132345 Phạm Văn Thắng DH13SP 5



75 14115243 Đỗ Ngọc Thịnh DH14GB 6
76 14115124 Nguyễn Thị Thoa DH14CB 4
77 13131550 Huỳnh Thị Thùy DH13TK 4
78 14115452 Nguyễn Dương Minh Thùy DH14GN v
79 14131170 Nguyễn Thị Kim Thủy DH14CH 8
80 14115248 Ôn Th ị Thanh Thủy DH14CB 5
81 14131180 Đào Thị Thủy Tiên DH14TK 7
82 14127134 Huỳnh Thị Cẩm Tiên DH14MT 9
83 14115252 Võ Th ị Thái H òa Tiên DH14CB 5
84 13125895 Trì Minh Tiến DH13BQ 9
85 14117116 Nguyễn Trung Tín DH14CT 4
86 14127139 Phạm Ngọc Tín DH14MT 4
87 13114158 Nguyễn Nhật Trà DH13NK 2
88 14132245 Nguyễn Thị Đài Trang DH14SP 7
89 13149479 Phạm Thanh Tú DH13QM v
90 12115248 Đinh Quang Tuyến DH12CB 4
91 13154204 Trần Phước Tường DH13OT 5
92 13131650 Nguyễn Thị Thúy Vân DH13TK 6
93 13132448 Nguyễn Thiết Vinh DH13SP 6
94 13111574 Nguyễn Thành Vọng DH13CN 694 13111574 Nguyễn Thành Vọng DH13CN 6
95 14139241 Võ Tuấn Vũ DH14HS 7
96 14115273 Nguyễn Thị Tr à Vy DH14CB 3
97 14115277 Nguyễn Thị Ngọc Yến DH14CB 9
98 13111586 Phạm Thị Yến DH13TA 1


